
Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp
Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Cấp liên thông

1

0170070

4419001

05

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Minh 2702/
30/05/201

7

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

271453417 26/06/1997
công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Thái 

Minh

 Quầy 

thuốc

Ấp Phú 

Tân, xã 

Phú 

Cƣờng, 

huyện 

Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

133 3.5.2019 3.5.2020
743/QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

133/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

17/07/2013 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

STT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƢỢC CẤP, CẤP LẠI 

GiẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƢỢC

(Đợt 64)

Đợt cấp
Số quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú



2

0170070

4419001

00

Lý Thị 

Kim 
Loan

792/B

RVT-

CCHN

D

23/11/201

5

Sở Y Tế 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

CCHN-D-

SYT-

BRVT


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

271393624 09/04/2015
Công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Kim 

Loan

 Quầy 

thuốc

ấp 1, xã 

Thanh 

Sơn, 

huyện 

Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

2130 3.5.2019 64
743/QĐ-

SYT

Cấp lại/điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

2130/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

27/04/2016 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

3

0170070

4419000

87

Chí 

Nguyệt 
Kính

5135/

HCM-

CCHN

D

22/12/201

5

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

271628928 19/07/2015

Công An  

tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Vĩnh 

Khang

 Quầy 

thuốc

số nhà 

52A, phố 

3, ấp 2, xã 

Phú Lợi, 

huyện 

Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

2170 3.5.2019 64
743/QĐ-

SYT

Cấp lại/điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

2170/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

25/05/2016 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)



4

0170070

4319000

03

Phạm 

Tiến 
Thuật 1054/

28/08/201

4

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dƣợc 

sĩ Đại 

học

271985851 14/04/2010
Công an 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Trung 

tâm Y 

tế 

huyện 

Tân 

Phú 

 Nhà 

thuốc

, thị trấn 

Tân Phú, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

2127 3.5.2019 64
743/QĐ-

SYT

Cấp lại/điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

2127/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

27/04/2016 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

5

0170070

3719000

19

Nguyễn 

Thị 
Thủy 3000/

05/09/201

7

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

272788511 17/12/2015
Công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc

 Quầy 

thuốc

Ấp 1 , xã 

Thạnh 

Phú, 

huyện 

Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng 

Nai

91 3.5.2019 64
743/QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 91/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

12/7/2013 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)



6

0170070

4419001

26

TRƢƠN

G 

MINH 

HIẾU 412
23/12/201

3

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

270608519 30/07/1986
công An 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc

 Quầy 

thuốc

Ấp 1, xã 

Thạnh 

Phú, 

huyện 

Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng 

Nai

510 3.5.2019 64
743/QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

510/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

17/02/2014 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

7

0170070

4419001

23

Nguyễn 

Anh 
Hào

3467/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

28/06/201

8

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

271768601 19/12/2017 Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Bảo 

Lâm

 Quầy 

thuốc

Số 33, Tổ 

3, xã Hiệp 

Phƣớc, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, 

tỉnh Đồng 

3862 3.5.2019 64
743/QĐ-

SYT

Cấp mới

8

0170070

4419001

21

Nguyễn 

Minh 
Thu 1958/

05/11/201

5

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

270274722 14/02/2003
công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc

 Quầy 

thuốc

Ấp 2, xã 

Phú 

Thạnh, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, 

tỉnh Đồng 

Nai

214 3.5.2019 64
743/QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

214/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

06/09/2013 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)



9

0170070

4419000

80

Tô 

Thanh 

Tuyề

n

4878/

HCM-

CCHN

D

30/10/201

5

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

025360718 24/08/2010

Công an 

TP.Hồ 

Chí Minh

Quầy 

thuốc 

Khang 

Nguyễ

n

 Quầy 

thuốc

Ấp Bến 

Sắn, xã 

Phƣớc 

Thiền, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, 

tỉnh Đồng 

Nai

2087 3.5.2019 64
743/QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

2087/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

22/3/2016 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

10

0170070

4419001

27

Nguyễn 

Thị 
Cúc

888/B

RVT-

CCHN

D

04/02/201

6

Sở Y Tế 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

CCHN-D-

SYT-

BRVT


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

273320478 27/08/2005

Công An 

Bà Rịa-

Vũng Tàu

Quầy 

thuốc 

Thu 

Cúc

 Quầy 

thuốc

Ấp Bà 

Trƣờng, 

xã Phƣớc 

An, huyện 

Nhơn 

Trạch, 

tỉnh Đồng 

2147 3.5.2019 64
743/QĐ-

SYT

giấy 

ĐĐKKDD số 

2147/ĐNAI-

ĐKKDD, tái 

thâm định 

GPP

11

0170070

4419001

25

Hồ Thị 

Thùy 
Lan 3295/

26/01/201

8

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

271793023 29/11/2012
Công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Lan 

Phƣơn

g

 Quầy 

thuốc

ấp 2, xã 

Phú 

Thạnh, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, 

tỉnh Đồng 

Nai

230 3.5.2019 64
743/QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

230/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

06/09/2013 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)



12

17007

0441900

129

Trần thị 

Tú 
Trinh

3368/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

17/04/201

8

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

272548708

Quầy 

thuốc 

Trần 

Tú 

Trinh

 Quầy 

thuốc

7/28, Khu 

phố 6, 

phƣờng 

Hố Nai, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

132

3.5.2019 64
743/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKD

D: 

132/ĐKKDD-

ĐNAI, ngày 

cấp: 

20/6/2018 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

13

0170070

4419001

39

Lê Mai Dung

5539/

HCM-

CCHN

D

10/03/201

6

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM


Dƣợc 

sĩ Đại 

học

025543596 10/03/2016
Công an 

Tp.HCM

Nhà 

thuốc 

Quý 

Đức

Nhà 

thuốc 

126A, 

Hoàng Bá 

Bích, 

KP5, 

phƣờng 

Long 

Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

2154 3.5.2019 64
743/QĐ-

SYT

Cấp lại/cấp 

điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐKKD

D: 

2154/ĐKKD

D-ĐNAI, 

ngày cấp: 

17/5/2016 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)



14

0170070

4419001

14

Hoàng 

Ngọc 

Cƣờn

g
242/

04/10/201

3

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dƣợc 

sĩ Đại 

học

271160529 23/02/2018
Công an 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Phú 

Ngọc 

Minh

 Nhà 

thuốc

179 Bùi 

Trọng 

Nghĩa, 

khu phố 5, 

phƣờng 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

3862 3.5.2019 64
743/QĐ-

SYT

Cấp mới; QĐ 

NHĐ ngày 

24/5/2018

15

0170070

4319000

05

Trần 

Thị 

Thanh 

Hà 2167/
22/03/201

6

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dƣợc 

sĩ Đại 

học

271477710 07/09/2010
công an 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Bệnh 

viện 

tâm 

thần 

Trung 

ƣơng 2

 Nhà 

thuốc

Đƣờng 

Nguyễn 

Ái Quốc, 

phƣờng 

Tân 

Phong, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

2129 3.5.2019 64
743/QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

2129/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

27/04/2016 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

16

0170070

4419001

19

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Bích

3914/

CCHN

-D-

SYT-

HCM

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

272254410 25/07/2012 Đồng Nai

Quầy 

thuốc

 Quầy 

thuốc

KP6, thị 

trấn Vĩnh 

An, huyện 

Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng 

Nai

3863 3.5.2019 64
743/QĐ-

SYT
Cấp mới



17

0170070

4419001

09

Vũ Thị 

Bạch 
Xâm 2811/

17/07/201

7

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

250603646 19/11/2001

công an 

Lâm 

Đồng

Quầy 

thuốc

 Quầy 

thuốc

Ấp Phú 

Lâm 1, xã 

Phú Sơn, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

161 3.5.2019 64
743/QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

161/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

08/08/2013 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

18

0170070

4419000

33

Trần 

Thị Phi 
Nga 3030/

19/09/201

7

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

271484219 10/11/2015
Công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Tú 

Trinh

 Quầy 

thuốc

SN 31, tổ 

3, ấp 4, xã 

Suối Nho, 

huyện 

Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

2985 3.5.2019 64
743/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKD

D: 

2985/ĐKKD

D-ĐNAI, 

ngày cấp: 

31/10/2017 

(chuyển địa 

điểm kinh 

doanh); địa 

chỉ cũ: 9/1 ấp 

Chợ, Suối 

Nho, Định 

Quán



19

0170070

4419001

38

Nguyễn 

Thị 

Phƣơng 

Uyên

6926/

HCM-

CCHN

D

27/10/201

6

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM


Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

272290588 11/12/2008
Công an 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Phƣơn

g Uyên

 Quầy 

thuốc

SN 43, 

KDC 2, ấp 

Hòa Bình, 

xã Túc 

Trƣng, 

huyện 

Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

3864 3.5.2019 64
743/QĐ-

SYT

Cấp mới; làm 

việc tại nhà 

thuốc ở 

TPHCM (có 

tên trong 

biên bản 

kiểm tra GPP)

20

0170070

4419001

45

Nguyễn 

Minh 
Tuấn

4228/

CCHN

-D-

SYT-

HCM

26/03/201

9

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM


Dƣợc 

sĩ Đại 

học

341168080 02/05/2013

Công An 

Đồng 

Tháp

Công 

ty cổ 

phần 

xuất 

nhập 

khẩu y 

tế 

Domes

co - 

Chi 

nhánh 

Miền 

Đông

 Cơ sở  

bán 

buôn 

thuốc

số 144-

146, 

đƣờng N4, 

KDC Liên 

kế, kp 1, 

phƣờng 

Bửu Long, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

432 3.5.2019 64
743/QĐ-

SYT

cấp lại/ cấp 

điều chỉnh 

lần 3; số 

GCNĐĐKKD

D: 

432/ĐKKDD-

ĐNAI, ngày 

cấp: 

05/06/2018 

(thay đổi 

ngƣời 

QLCM)


